
200 đề thi trắc nghiệm kiến thức chung 

 TỔNG CỤC HẢI QUAN 

Phần 15 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 141 

Câu 1: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Chọn phương 

án đúng về Bản thảo văn bản do ai là người duyệt?  

A. Cả phương án (a) và (b) 

B. Không có phương án nào đúng 

C. Cấp phó của người có thẩm quyền ký văn bản. (b) 

D. Người có thẩm quyền ký văn bản. (a) 

Câu 2: Theo Quyết định số 1052/QĐ-BTC, Cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải 

quan Không bao gồm:  

A. Phòng Thống kê hải quan. 

B. Phòng Quản lý Cổng thông tin điện tử hải quan. 

C. Phòng Giám sát, quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu 

D. Phòng Quản lý dự án công nghệ thông tin. 

Câu 3: Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP; 18/9/2020. Phương án nào sau đây là một trong những nguyên 

tắc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức?  

A. Mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử lý một lần bằng nhiều hình thức kỷ luật 

B. Mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử lý một lần bằng một hình thức kỷ luật cao nhất 

C. Mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử lý một lần bằng một hình thức kỷ luật 

D. Tháng tám 

Câu 4: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Chọn phương 

án đúng về thể thức văn bản hành chính bao gồm các thành phần chính?  



A. Nội dung văn bản. Chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền. Dấu, chữ ký số của 

cơ quan, tổ chức. Nhi nhận. 

B. Địa danh và thời gian ban hành văn bản. Tên loại và trích yếu nội dung văn bản. 

C. Quốc hiệu và Tiêu ngữ. Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản. Số, ký hiệu của văn bản. 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 5: Theo Nghị định 123/2016/NĐ-CP; Ngày 01/09/2016. Xác định phương án đúng về “Về các quyết 

định và kết quả thực hiện các quyết định của mình trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao” là 

trách nhiệm vụ của Bộ trưởng đối với?  

A. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

B. Các tổ chức chính trị – xã hội 

C. Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, cử tri và 

Nhân dân 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 6: Theo Luật Hải quan năm 2014, Kiểm tra hải quan là việc cơ quan hải quan:  

A. Kiểm tra hồ sơ hải quan, các chứng từ tài liệu liên quan và kiểm tra thực tế hàng hóa, 

phương tiện vận tải 

B. Kiểm tra sơ bộ, kiểm tra chi tiết hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa 

C. Kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa và kiểm tra sau thông quan 

D. Tất cả các trường hợp trên đều đúng 

Câu 7: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 (Phụ lục I). Thể thức, kỹ thuật trình 

bày văn bản hành chính. Xác định phương án trình bày “Nội dung văn bản” có cỡ chữ không đúng qui 

định.  

A. 14 

B. 13 

C. 12 

D. 13 hoặc 14 

Câu 8: Theo Quyết định số 1048/QĐ-BTC, Nhiệm vụ của Vụ Hợp tác quốc tế – Tổng cục Hải quan về công 

tác đối ngoại gồm:  

A. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, các quy trình, quy chế nghiệp vụ trong lĩnh 

vực được phân công quản lý. 

B. Tổ chức thực hiện các công việc về cải cách, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực 

nghiệp vụ giám quản theo quy định của pháp luật và phân công của Tổng cục trưởng Tổng cục 

Hải quan. 

C. Chủ trì đón đoàn vào, phối hợp với các đơn vị trong việc cử đoàn ra, hướng dẫn thủ tục lễ 

tân; thực hiện hoặc hỗ trợ thủ tục về hộ chiếu, thị thực cho các cán bộ, công chức, viên chức 

của Tổng cục Hải quan 

D. Tất cả các đáp án trên 

Câu 9: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chọn phương án đúng “Tham gia giải quyết các 

công việc chung của tập thể Chính phủ” là Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang bộ?  



A. Với tư cách là người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ 

B. Trong mối quan hệ với chính quyền địa phương 

C. Trong mối quan hệ với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

D. Với tư cách là thành viên Chính phủ 

Câu 10: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án sai về nguyên tắc tổ chức 

và hoạt động của Chính phủ?  

A. Đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu. 

B. Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất trong các văn bản quy phạm pháp luật 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và của chính 

quyền địa phương 

C. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện 

nguyên tắc tập trung dân chủ; bảo đảm bình đẳng giới. 

D. Phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và chức năng, phạm vi quản lý giữa các bộ, cơ quan 

ngang bộ; 

Câu 11: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP Ngày 27/11/2020. Kỳ thi tuyển công chức được tổ chức thi trắc 

nghiệm vòng 1 thực hành trên máy tính gồm môn nào?  

A. Môn Ngoại ngữ và môn Tin học 

B. Môn năng lực chung và môn Ngoại ngữ 

C. Môn Kiến thức chung và môn Ngoại ngữ và môn Tin học 

D. Môn Kiến thức chung và môn Ngoại ngữ 

Câu 12: Theo Nghị định 123/2016/NĐ-CP; Ngày 01/09/2016. Xác định phương án đúng về “Thực hiện 

nhiệm vụ của thành viên Chính phủ và cùng các thành viên khác của Chính phủ chịu trách nhiệm tập thể 

về hoạt động của Chính phủ” là trách nhiệm vụ của Bộ trưởng đối với?  

A. Tất cả các phương án đều đúng 

B. Các tổ chức chính trị – xã hội 

C. Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, cử tri và 

Nhân dân 

D. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

Câu 13: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chọn phương án đúng “Lãnh đạo, chỉ đạo việc 

thực hiện cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành, lĩnh vực thuộc trách 

nhiệm quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ” là Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan ngang bộ?  

A. Trong mối quan hệ với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

B. Với tư cách là thành viên Chính phủ 

C. Trong mối quan hệ với chính quyền địa phương 

D. Với tư cách là người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ 

Câu 14: Theo Quyết định số 1387/QĐ-BTC, Cục Thuế xuất nhập khẩu:  

A. là tổ chức trực thuộc Tổng cục Hải quan, có chức năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng 

Tổng cục Hải quan thực hiện quản lý nhà nước về thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, 



nhập khẩu; trực tiếp tổ chức thực hiện nghiệp vụ về thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được giao và theo quy định của pháp 

luật. 

B. là đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan, có chức năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng Tổng 

cục Hải quan thực hiện quản lý nhà nước về thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu; trực tiếp tổ chức thực hiện nghiệp vụ về thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được giao và theo quy định của pháp luật 

C. là đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan, có chức năng tham mưu, giúp Tổng cục Hải quan 

thực hiện quản lý nhà nước về thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; trực 

tiếp tổ chức thực hiện nghiệp vụ về thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được giao và theo quy định của pháp luật 

D. là cơ quan trực thuộc Tổng cục Hải quan, có chức năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng 

Tổng cục Hải quan thực hiện quản lý nhà nước về thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu; trực tiếp tổ chức thực hiện nghiệp vụ về thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được giao và theo quy định của pháp 

luật 

Câu 15: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định 

phương án đúng về “Tờ trình” là văn bản?  

A. Văn bản hành chính cá biệt 

B. Văn bản quy phạm pháp luật 

C. Văn bản hành chính 

D. Văn bản chuyên ngành 

Câu 16: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019: Ngoài những quy định như câu trên, công chức 

lãnh đạo, quản lý còn được đánh giá theo các nội dung nào sau đây?  

A. Kế hoạch làm việc và kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, 

quản lý; việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân phải gắn với kết quả thực hiện 

nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách. Mức xếp loại chất lượng của cá nhân 

không cao hơn mức xếp loại chất lượng của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách; 

B. Tiến độ, chất lượng các công việc được giao; 

C. Năng lực lãnh đạo, quản lý; Năng lực tập hợp, đoàn kết. 

D. Cả 3 ý trên đều đúng 

Câu 17: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Chọn phương án sai về nhóm đối tượng được cơ 

quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định tuyển dụng công chức thông qua hình thức xét 

tuyển?  

A. Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng 

B. Không có phương án nào sai 

C. Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật Giáo dục, sau khi tốt nghiệp 

D. Người cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội 

đặc biệt khó khăn 

Câu 18: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Hội đồng thi nâng ngạch công chức do người 

đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức thành lập. Hội đồng thi có bao 



nhiêu thành viên?  

A. 05 thành viên 

B. 05 hoặc 07 thành viên 

C. 07 thành viên 

D. 09 thành viên 

Câu 19: Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP; 18/9/2020. Trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc, kể từ 

ngày kết thúc cuộc họp, Hội đồng kỷ luật phải có kiến nghị việc xử lý kỷ luật bằng văn bản kèm theo biên 

bản họp Hội đồng kỷ luật và hồ sơ xử lý kỷ luật gửi cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật?  

A. 05 ngày 

B. 15 ngày 

C. 03 ngày 

D. 07 ngày 

Câu 20: Theo Quyết định số 1388/QĐ-BTC, Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Kiểm định hải quan: Trình 

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan để trình Bộ trưởng Bộ Tài chính:  

A. Chiến lược, kế hoạch, chương trình và đề án dài hạn, trung hạn và hàng năm về kiểm định, 

phân tích, giám định đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

B. Tất cả đều đúng 

C. Đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm 

pháp luật có liên quan đến kiểm định, phân tích, giám định đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu 

D. Chủ trương đầu tư cơ sở vật chất và nguồn nhân lực để thực hiện công tác kiểm tra chuyên 

ngành theo chỉ định của các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành đối với hàng xuất 

khẩu, nhập khẩu 

Câu 21: Quyết định 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án văn hoá công vụ. Chọn 

phương án nào là Quan điểm của đề án văn hoá công vụ?  

A. Nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, đạo đức nghề nghiệp của viên chức; tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống tham nhũng. 

B. Cán bộ, công chức, viên chức không được đánh bạc, sa vào các tệ nạn xã hội 

C. Cán bộ, công chức, viên chức phải không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối 

sống. Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân 

thành; không có biểu hiện cơ hội, sống ích kỷ, ganh ghét, đố kỵ. 

D. Chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức 

Câu 22: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 20 ỉ 5 quy định cơ quan nào có trách nhiệm 

thẩm định dự thảo quyết định của UBND cấp tỉnh?  

A. Sở Tư pháp và Văn pòng UBND cấp tỉnh 

B. Ban Pháp chế HĐND thành phố 

C. Sở Tư pháp 

D. Văn phòng UBND cấp tỉnh 


